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Z-62/40 Range Of Motion Z-62/40

US Metric

	


 67 ft 11 in	 20.87 m
	 61 ft 11 in	 18.87 m
Tầm với ngang tối đa 40 ft 5 in	 12.42 m
Khoảng trống tối đa cho việc nâng hạ 25 ft 7 in	 7.8 m

 	 3 ft / 2 ft 6 in	 0.91 m /0.76 m
 	 8 ft / 6 ft	 2.44 m /1.83 m
 	 8 ft 4 in 2.54 m

Chiều cao vận chuyển (cần phụ gập dưới) 2.90 m
 Chiều dài xếp gọn 30 ft 3 in 9.25 m

24 ft 10.5 in 7.58 m
 	 8 ft 2 in	 2.49 m
 	 8 ft 2 in	 2.49 m
 	 1 ft 4 in	 41 cm

500 lbs	 227 kg
180°
135°
360° liên tục

	 không có
3.0 mph	 4.8 km/h
1.0 ft/s	 0.3 m/s
30%	 30%
45%	 45%
9 ft 2 in	 2.80 m
18 ft 9 in	 5.57 m
4 ft 5 in	 1.35 m
11 ft 11 in	 3.6 m
12V DC proportional
355/55D 625

49 hp (35.79 kW) Deutz diesel T4f D2.9L4***** 
48 hp (35.79 kW) Perkins diesel T4f 404F-22***** 
60 hp (56 kW) Ford gas/LPG MSG425
12V DC
35 gal	 132.5 L
36 gal	 136.3 L 

	 20 gal	 75.7 L

22,155 lbs	 10,070 kg
23,055 lbs	 10,480 kg

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10 

Z™-62/40

Thông số kỹ thuật 

Xe nâng người tự hành dạng Boom khớp gập 
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9 ft 6 in 

Chiều dài khi vận chuyển (cần phụ gâp) 

Hiệu suất 
Khả năng tải 
Góc quay sàn thao tác 
Góc quay của cần phụ thẳng đứng 
Góc quay của mâm xoay 

Tốc độ lái khi xếp gọn 
Tốc độ lái khi nâng** 
Khả năng leo dốc khi xếp gọn-2WD*** 
 Khả năng leo dốc khi xếp gọn-4WD***  
Bán kính quay – 2WS bên 
trong Bán kính quay – 2WS 
bên ngoài Bán kính quay – 
4WS bên trong Bán kính quay 
– 4WS bên ngoài Điều khiển 
Lốp 

Năng lượng 
Nguồn năng lượng 

Nguồn dự phòng 
Thể tích bình thủy lực 
Thể tích bình nhiên liệu - diesel  

Trọng lượng**** 
2WS 
4WS 

Tiêu chuẩn 

* Chiều cao làm việc được tính bằng cách đối với hệ m cộng thêm 2m vào 
chiều cao tới sàn, với hệ feet US là cộng thêm 6ft. 

** Khi đang nâng (sàn được nâng lên), thiết bị được thiết kế chỉ hoạt động trên 
bề mặt vững chắc, thăng bằng. 

*** Khả năng leo dốc được áp dụng khi di chuyển lên trên dốc. Xem phần 
hướng dẫn vẫn hành để biết thêm tỉ lệ độ dốc. 

**** Trọng lượng tùy thuộc vào các lựa chọn và/hoặc tiêu chuẩn của quốc gia. 




